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Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày       tháng      năm 2021

THÔNG BÁO
Công bố Luồng xanh của tỉnh Quảng Nam kết nối với Luồng xanh Quốc gia 
qua địa bàn khi tỉnh Quảng Nam áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 
16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ hoặc mức cao hơn

Theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 7313/BGTVT-
VT ngày 23/7/2021 về việc xây dựng, công bố phương án tổ chức giao thông 
trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 và đề nghị của Tổng cục Đường bộ Việt nam 
tại Công văn số 4972/TCĐBVN-ATGT ngày 17/7/2021 về việc cập nhật, công 
bố luồng xanh Quốc gia lưu thông trên Quốc lộ, các chốt kiểm soát phương tiện 
vận tải trong thực hiện phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 
4916/TCĐBVN-ATGT ngày 15/7/2021 về việc hướng dẫn tạo thuận lợi (tạo 
luồng xanh) lưu thông cho phương tiện vận tải trong thực hiện phòng, chống 
dịch COVID-19; theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình 
số 2458/TTr-SGTVT ngày 10/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Luồng 
xanh của tỉnh Quảng Nam kết nối với Luồng xanh Quốc gia qua địa bàn khi 
tỉnh Quảng Nam áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 
31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ hoặc mức cao hơn; với các nội dung như 
sau:

I. Luồng xanh Quốc gia qua địa bàn tỉnh Quảng Nam
1. Đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
2. Quốc lộ 1.
3. Đường Hồ Chí Minh.
II. Luồng xanh nội tỉnh Quảng Nam kết nối với Luồng xanh Quốc gia 
1. Lộ trình đi từ Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đến Quốc lộ 1:
- Lộ trình 1.1: Nút giao đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với ĐT.609 

(Km9+400 thuộc xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn) ↔ ĐT.609 ↔ Quốc lộ 1 cũ 
(đi từ nút giao ĐT.609 với Quốc lộ 1 cũ tại Khu dân cư chợ Vĩnh Điện đến 
Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức) ↔ đến Quốc lộ 1 (Km946).

- Lộ trình 1.2: Nút giao đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với Quốc lộ 
14E (Km16+200 thuộc xã Bình Quý, huyện Thăng Bình) ↔ Quốc lộ 14E ↔ 
đến Quốc lộ 1 (Km 972+200).

- Lộ trình 1.3: Nút giao đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với Quốc lộ 
40B (Km14+00 thuộc xã Tam Thái, huyện Phú Ninh) ↔ Quốc lộ 40B ↔ đến 
Quốc lộ 1 (Km 994+500).

- Lộ trình 1.4: Nút giao đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thuộc xã 
Tam Hiệp, huyện Núi Thành ↔ Vòng xoay nút Tam Hiệp ↔ đến Quốc lộ 1 
(Km1012).
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2. Lộ trình đi từ đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đến các huyện, 
thị xã, thành phố, không đi qua Quốc lộ 1:

- Lộ trình 2.1 đến huyện Đại Lộc: Nút giao đường cao tốc Đà Nẵng - 
Quảng Ngãi với ĐT.609 (Km 9+400 thuộc xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn) ↔ 
đến hết ĐT.609.

- Lộ trình 2.2 đến huyện Nam Giang: Nút giao đường cao tốc Đà Nẵng - 
Quảng Ngãi với ĐT.609 (Km 9+400 thuộc xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn) ↔ 
ĐT.609 ↔ cầu Hà Nha ↔ Quốc lộ 14B ↔ đường Hồ Chí Minh nhánh Đông ↔ 
Quốc lộ 14D ↔ đến Cửa khẩu Nam Giang.

- Lộ trình 2.3 đến các huyện Hiệp Đức, Phước Sơn: Nút giao đường cao 
tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với Quốc lộ 14E (Km16+200 thuộc xã Bình Quý, 
huyện Thăng Bình) ↔ Quốc lộ 14E ↔ đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông. 

- Lộ trình 2.4 đến các huyện Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My: Nút 
giao đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với Quốc lộ 40B (Km14+00 thuộc 
xã Tam Thái, huyện Phú Ninh) ↔ đến hết Quốc lộ 40B (giáp giới tỉnh Kon 
Tum).

3. Lộ trình đi từ Quốc lộ 1 đến các huyện, thị xã, thành phố, các khu 
công nghiệp, cụm công nghiệp, cảng, sân bay

- Lộ trình 3.1 đến KCN Điện Nam - Điện Ngọc và thành phố Hội An từ 
hướng Đà Nẵng: Quốc lộ 1 (Km942) ↔ Cầu Tứ Câu ↔ ĐT.603 ↔ ĐT.607 
(KCN Điện Nam - Điện Ngọc) ↔ ĐT.607 ↔ đến hết Quốc lộ 14H (Hội An).

- Lộ trình 3.2 đến KCN Điện Nam - Điện Ngọc từ hướng Tam Kỳ: Quốc 
lộ 1 (Km946) ↔ ĐH.8ĐB ↔ ĐT.607 (đến KCN Điện Nam - Điện Ngọc).

- Lộ trình 3.3 đến Khu Công nghiệp Trảng Nhật - Điện Hòa thị xã Điện 
Bàn: Quốc lộ 1 (Km944) ↔ Đường vào Khu Công nghiệp Trảng Nhật (đến 
Khu Công nghiệp Trảng Nhật).

- Lộ trình 3.4 đến thành phố Hội An: Quốc lộ 1 (Km949) ↔ ĐT.608 ↔ 
hết Quốc lộ 14H (Hội An).

- Lộ trình 3.5 đến vùng Gò Nổi (thị xã Điện Bàn): Quốc lộ 1 (Km 956) ↔ 
Quốc lộ 1 cũ (đoạn qua Nam Phước) ↔ hết ĐT.610B.

- Lộ trình 3.6 đến các huyện Duy Xuyên, Nông Sơn: Quốc lộ 1 (Km956) 
↔ Quốc lộ 14H ↔ đến đường Trường Sơn Đông. 

- Lộ trình 3.7 đến các huyện Quế Sơn, Nông Sơn: Quốc lộ 1 (Km965) ↔ 
ĐT.611 (huyện Quế Sơn) ↔ Quốc lộ 14H (huyện Nông Sơn). 

- Lộ trình 3.8 đến các huyện Hiệp Đức, Phước Sơn: Quốc lộ 1 
(Km972+200) ↔ Quốc lộ 14E ↔ đến Đường Hồ Chí Minh nhánh Đông. 

- Lộ trình 3.9 đến các huyện Phú Ninh, Tiên Phước: Quốc lộ 1 
(Km988+700) ↔ ĐT.615 ↔ ĐT.614 ↔ đến Quốc lộ 40B (huyện Tiên Phước). 

- Lộ trình 3.10 đến Khu Công nghiệp Thuận Yên (thành phố Tam Kỳ), thị 
trấn Phú Thịnh, huyện Phú Thịnh: Quốc lộ 1 (Km992) ↔ ĐT.616 (Khu Công 
nghiệp Thuận Yên) ↔ đến Quốc lộ 40B (huyện Tiên Phước).
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- Lộ trình 3.11 đến Khu Công nghiệp Tam Thăng (thành phố Tam Kỳ): 
Quốc lộ 1 (Km987+400) ↔ Đường trục chính xuống Khu Công nghiệp Tam 
Thăng (Tam Kỳ). 

- Lộ trình 3.12 đến cảng Tam Hiệp (huyện Núi Thành): Quốc lộ 1 
(Km1012) ↔ đường xuống Cảng Tam Hiệp.

- Lộ trình 3.13 đến Vịnh An Hòa (huyện Núi Thành): Quốc lộ 1 (Km1017) 
↔ đường xuống Vịnh An Hòa, Núi Thành.

- Lộ trình 3.14 đến Cảng Kỳ Hà (huyện Núi Thành): Quốc lộ 1 (Km1020) 
↔ hết ĐT.618 (Cảng Kỳ Hà).

- Lộ trình 3.15 đến sân bay Chu Lai (huyện Núi Thành): Quốc lộ 1 ↔ 
ĐT.620 ↔ đường vào Cảng hàng không Chu Lai.

4. Lộ trình kết nối các luồng xanh nội tỉnh theo trục Bắc - Nam: 
- Lộ trình 4.1: Đường ĐT.619 (đường Võ Chí Công).
- Lộ trình 4.2: ĐT.613B. 
- Lộ trình 4.3: ĐT.609B.
- Lộ trình 4.4: Quốc lộ 14B.
5. Các chốt kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh: 
- Chốt 1: Tuyến Quốc lộ 1 (đoạn Km943 + 300, tại Trung tâm Bảo vệ thực 

vật thị xã Điện Bàn, thuộc thôn Bồ Mưng 1, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện 
Bàn). 

- Chốt 2: Tuyến ĐT.603B (Km0+500 đoạn giao đường Lạc Long Quân, 
khối phố Viêm Đông, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn với đường Trường 
Sa, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng). 

- Chốt 3: Tuyến ĐT.607 (Km0+200 đoạn giao đường Trần Hưng Đạo, 
khối phố Câu Hà, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn với đường Trần Đại 
Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng). 

- Chốt 4: Tuyến Quốc lộ 14B (Km32+400 thuộc khu vực Ngã 3 Đại Hiệp, 
xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc). 

- Chốt 5: Tuyến Quốc lộ 14G (Km26+00 đoạn khu vực Dốc Kiền, xã Ba, 
huyện Đông Giang giáp với xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà 
Nẵng). 

- Chốt 6: Tuyến Quốc lộ 1 (Km1026 đoạn xã Tam Nghĩa, huyện Núi 
Thành giáp với địa phận tỉnh Quảng Ngãi). 

- Chốt 7:  Tuyến đường nối Quốc lộ 1 tại Km1012/QL1 với đường cao tốc 
Đà Nẵng - Quảng Ngãi thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành.

- Chốt 8: Tuyến đường Hồ Chí Minh (Km1407 tại khu vực Đèo Lò Xo, xã 
Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam).

- Chốt 9. Tuyến Quốc lộ 40B (Km14+00 tại nút giao thông nối với đường 
cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thuộc xã Tam Thái, huyện Phú Ninh). 
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- Chốt 10. Tuyến Quốc lộ 14E (Km16+200 tại nút giao thông nối với 
đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thuộc xã Bình Quý, huyện Thăng Bình).

- Chốt 11. Tuyến ĐT.609 (Km9+ 400 tại nút giao thông nối với đường cao 
tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thuộc xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng và công bố 

Luồng xanh trên địa bàn cấp huyện, lấy ý kiến của Sở Giao thông vận tải để kết 
nối Luồng xanh Quốc gia, Luồng xanh nội tỉnh theo Thông báo này để thực 
hiện khi địa phương công bố giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 
31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ hoặc mức cao hơn; gửi công bố Luồng 
xanh trên địa bàn cấp huyện cho Sở Giao thông vận tải để cập nhật vào phần 
mềm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

2. Sở Giao thông vận tải cập nhật Luồng xanh nội tỉnh, Luồng xanh cấp 
huyện (gọi chung Luồng xanh nội tỉnh) và hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở 
sản xuất kinh doanh, đơn vị thi công công trình trên địa bàn tỉnh đăng ký đề 
nghị cấp Thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên Luồng xanh nội tỉnh 
theo phần mềm của Tổng cuc đường bộ Việt Nam.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, 
ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực 
hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ GTVT (b/c);
- Tổng Cục Đường bộ VN;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19;
- Công an tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Quảng Nam; Đài PT-TH Quảng Nam;
- Tổng đài 1022;
- Hiệp hội vận tải ô tô Quảng Nam;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (đăng tin);
- Lưu: VT, KGVX, KTTH, NC, TH, KTN (H).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky] 
Nguyễn Hồng Quang
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